
04/6/2020 Tâm lý học và Giáo dục học đại cƣơng Phòng thi : 101A12

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 Lần 2 Chữ

1 1 1972010003 Lê Phùng Kiều Anh Nữ 08/9/2000 M24A 3.8

2 2 1972010004 Lê Thị Lan Anh Nữ 01/5/2001 M24B 2.5

3 3 1972010002 Cao Thị Lan Anh Nữ 24/01/2001 M24D 4.3

4 4 1972010005 Lê Thị Lan Anh Nữ 28/11/2001 M24E 3.3

5 5 1972010008 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 14/6/2001 M24C 2.5

6 6 1972010011 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 23/02/2001 M24D 4.5

7 7 1972010014 Ksor H' Boanh Nữ 24/07/2001 M24E 2.5

8 8 1972010016 Hoàng Thị Chanh Nữ 03/04/2001 M24C 5.8

9 9 1972010019 Thị Chinh Nữ 27/10/2001 M24G 4.0

10 10 1972010020 Đổng Thị Kim Cúc Nữ 10/05/2000 M24G 4.0

11 11 1972010022 Lê Bửu Linh Đan Nữ 29/06/2001 M24B 4.0

12 12 1972010026 Hồ Thị Ngọc Diễm Nữ 05/12/2001 M24C 3.3

13 13 1972010029 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 28/01/2001 M24E 5.0

14 14 1972010030 Pinăng Thị Định Nữ 01/10/2001 M24C 3.0

15 15 1972010031 Hoàng Thị Dịu Nữ 12/02/2001 M24D 5.3

16 16 1972010034 Đào Thị Mỹ Duyên Nữ 10/04/2000 M24G 2.5

17 17 1972010039 Tạ Yên Thị Em Nữ 25/05/2000 M24E 3.8

18 18 1972010042 Nguyễn Trà Giang Nữ 30/7/2001 M24A 3.3

19 19 1972010043 Lê Thị Hà Nữ 19/5/2001 M24A 6.0

20 20 1972010044 Nguyễn Thị Hồng Hải Nữ 21/11/2001 M24B 3.5

21 21 1972010052 Nguyễn Thị Hảo Nữ 21/5/2001 M24A 4.3

22 22 1972010056 Trần Thị Thanh Hiền Nữ 16/09/2001 M24B 2.8

23 23 1972010062 Tạ Thị Kim Hoa Nữ 02/10/2000 M24D 3.0

24 24 1972010058 Kiều Nhƣ Hoa Nữ 13/06/2001 M24E 4.5

25 25 1972010060 Pi Năng Thị My Hoa Nữ 03/11/2001 M24G 2.5

26 26 1972010061 Pi Năng Thị Xuân Hoa Nữ 05/11/2001 M24G 3.8

27 27 1972010065 Ngụy Thị Hoàng Nữ 10/10/2000 M24G 4.5

28 28 1972010072 Vạn Thị Huệ Nữ 20/10/2001 M24E 4.0

29 29 1972010074 Huỳnh Thị Thúy Hƣơng Nữ 28/12/1999 M24E 3.3

30 30 1972010077 Nguyễn Thị Huy Nữ 22/11/2001 M24B 3.8

31 31 1972010083 Ksor H Ka Nữ 03/02/2001 M24E 3.3

32 32 1972010085 Mang Thị Mỹ Khánh Nữ 03/01/2001 M24G 5.0

33 33 1972010319 H Nƣ Ksơr Nữ 29/07/2001 M24D 3.8

34 34 1972010090 Tapur Thị Liêm Nữ 10/11/1998 M24C 3.8

35 35 1972010094 Lê Thị Hoài Linh Nữ 05/05/2001 M24A 4.0

36 36 1972010095 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 26/03/2001 M24B 5.8

37 37 1972010092 Cao Thị Nhật Linh Nữ 16/09/2001 M24D 4.5

38 38 1972010093 Dƣơng Thị Mỹ Linh Nữ 20/08/2001 M24G 4.3

39 39 1972010100 Ngô Thị Kim Luyến Nữ 30/12/2001 M24G 3.8

40 40 1972010315 Đinh Nữ Na Ly Nữ 05/09/2001 M24A 3.0

41 41 1972010102 Đậu Thị Mai Nữ 20/04/2001 M24B 3.8

42 42 1972010105 Nguyễn Thị Mai Nữ 20/10/2001 M24C 5.0

43 43 1972010114 Phan Thị Kiều My Nữ 12/09/2001 M24A 4.0
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04/6/2020 Tâm lý học và Giáo dục học đại cƣơng Phòng thi : 102A12

Mã SV HỌ VÀ TÊN Phái Ngày Lớp Số Ký thi Ghi chú

sinh tờ Lần 1 Lần 2 Chữ

1 44 1972010115 Trần Lƣơng Trà My Nữ 10/10/2001 M24G 3.3

2 45 1972010117 Tro Thị Mỹ Nữ 16/08/2001 M24E 4.0

3 46 1972010118 Trần Huỳnh Thanh Na Nữ 01/03/2001 M24A 2.5

4 47 1972010122 Huỳnh Thị Thanh Ngân Nữ 08/11/2001 M24A 5.0

5 48 1972010126 Trƣơng Thị Thanh Ngân Nữ 20/05/2001 M24A 3.3

6 49 1972010131 Trƣơng Thị Thanh Ngọc Nữ 10/09/1999 M24G 4.3

7 50 1972010134 Trần Thị Nhƣ Nguyệt Nữ 28/12/2001 M24E 2.8

8 51 1972010135 Trần Thị Ánh Nguỵêt Nữ 16/07/2001 M24A 4.0

9 52 1972010141 Nguyễn Thị Đoan Nhi Nữ 13/11/2001 M24B 4.5

10 53 1972010145 Trịnh Ngọc Yến Nhi Nữ 30/09/2001 M24D 3.5

11 54 1972010149 Lê Nhật Tố Nhƣ Nữ 06/05/2001 M24A 3.3

12 55 1972010150 Phạm Phƣơng Nhƣ Nữ 01/10/2001 M24G 2.5

13 56 1972010163 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 01/08/2001 M24C 2.3

14 57 1972010160 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 05/03/2000 M24D 2.0

15 58 1972010162 Mang Thị Ngọc Oanh Nữ 16/07/2001 M24E 5.5

16 59 1972010164 Trần Thị Bình Phƣơng Nữ 24/02/2000 M24D 4.3

17 60 1972010166 Huỳnh Thị Xuân Phƣợng Nữ 10/7/2001 M24B 3.5

18 61 1972010170 Pupur Thị Quý Nữ 03/10/2000 M24C 3.0

19 62 1972010173 Trần Thúy Nhƣ Quỳnh Nữ 09/09/2001 M24A 3.5

20 63 1972010181 Phan Thị Tâm Nữ 08/08/2001 M24B Lần 1
21 64 1972010183 Kiều Ngọc Thanh Nữ 25/04/2000 M24A 2.8

22 65 1972010193 Trần Ngọc Kim Thoa Nữ 01/11/2001 M24C 4.0

23 66 1972010195 Nguyễn Thị Minh Thƣ Nữ 19/08/2001 M24A 4.8

24 67 1972010198 Trịnh Thị Thƣơng Nữ 04/04/2001 M24G 4.0

25 68 1972010201 Võ Thị Thanh Thúy Nữ 28/12/2001 M24B 3.8

26 69 1972010209 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 17/10/2001 M24G 3.3

27 70 1972010211 Đặng Ngọc Bảo Trân Nữ 15/03/2001 M24A 3.8

28 71 1972010213 Nguyễn Thị Mỹ Trân Nữ 12/10/2001 M24G 5.5

29 72 1972010316 Lê Thĩ Huyền Trang Nữ 25/4/2000 M24D 4.5

30 73 1972010313 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 21/06/2001 M24E 2.5

31 74 1972010314 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 25/6/200 M24A 5.0

32 75 1972010226 Nguyễn Bích Tuyền Nữ 20/01/2000 M24B 4.0

33 76 1972010228 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 13/08/2001 M24C 3.0

34 77 1972010227 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ 19/09/2000 M24E 6.0

35 78 1972010234 Hồ Thảo Vân Nữ 10/07/2001 M24B 2.8

36 79 1972010235 Phạm Huỳnh Thanh Vân Nữ 11/01/2001 M24D 2.3

37 80 1972010236 Ta Yên Thị Vâng Nữ 31/12/2001 M24E 2.5

38 81 1972010237 Đỗ Thị Khắc Vi Nữ 06/10/2001 M24D 4.8

39 82 1972010241 Trần Thị Tƣờng Vy Nữ 01/03/2001 M24B 3.3

40 83 1972010242 Trịnh Thị Khánh Vy Nữ 20/09/2001 M24E 2.3

41 84 1972010243 Nguyễn Thị Hồng Xuân Nữ 15/12/2001 M24D 2.5

42 85 1972010244 Võ Thị Thanh Y Nữ 19/01/2001 M24A 4.8
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